
STT SBD MSSV Họ Tên N. Sinh Nơi sinh Phòng
1 CB31073 Nguyễn Kiều Giang 23/09/1977 Cần Thơ PM01
2 CB31074 Hồ Thị Mỹ Linh 01/06/1976 Cần Thơ PM01
3 CB31075 2000103 Trần Trúc Mẩn 05/09/2002 Bạc Liêu PM01
4 CB31076 2000111 Lý Hoàng Minh 03/02/2002 Sóc Trăng PM01
5 CB31077 Triệu Thị Tuyết Minh 26/05/2001 Sóc Trăng PM01
6 CB31078 1900303 Nguyễn Phương Nam 28/05/2001 An Giang PM01
7 CB31079 1900433 Đinh Quang Ninh 19/06/2001 Cần Thơ PM01
8 CB31080 Trần Thị Thúy Ngân 01/11/2001 An Giang PM01
9 CB31081 Nguyễn Tường Nghi 28/09/2000 Kiên Giang PM01

10 CB31082 2000170 Lê Hiếu Nghĩa 20/12/2002 Vĩnh Long PM01
11 CB31083 Dương Kim Ngọc 30/03/1991 Vĩnh Long PM01
12 CB31084 2000190 Thạch Trung Ngọc 20/02/2002 Trà Vinh PM01
13 CB31085 1800057 Lại Thị Bé Nguyên 26/05/2000 Đồng Tháp PM01
14 CB31086 2000218 Nguyễn Sĩ Nguyên 29/08/2002 Sóc Trăng PM01
15 CB31087 2000799 Đoàn Thiện Nhân 25/05/2002 TP.Hồ Chí Minh PM01
16 CB31088 2000652 Nguyễn Thanh Nhân 13/11/2002 Cần Thơ PM01
17 CB31089 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/09/1994 Vĩnh Long PM01
18 CB31090 Nguyễn Trương Thiện Như 01/07/2001 Trà Vinh PM01
19 CB31091 1800546 Lê Huỳnh Kiều Oanh 06/09/2000 An Giang PM01
20 CB31092 Nguyễn Thị Hồng Phấn 03/01/2000 Long An PM02
21 CB31093 Đào Lê Thành Phú 24/12/2002 Cần Thơ PM02
22 CB31094 1900053 Trần Vĩnh Phú 29/12/2001 Sóc Trăng PM02
23 CB31095 2000371 Đỗ Trọng Phúc 24/09/2002 Cần Thơ PM02
24 CB31096 2000998 Phạm Hồng Phúc 10/03/2002 Nghệ An PM02
25 CB31097 1800410 Nguyễn Bá Phước 31/01/2000 Cà Mau PM02
26 CB31098 Võ Minh Phước 20/01/1999 Bạc Liêu PM02
27 CB31099 Trần Hoài Phương 30/08/1996 Cần Thơ PM02
28 CB31100 1900415 Trần Minh Quân 11/11/2001 Cần Thơ PM02
29 CB31101 2000498 Hà Mỹ Quỳnh 20/12/2002 Cần Thơ PM02
30 CB31102 Mã Như Quỳnh 06/01/2002 Bạc Liêu PM02
31 CB31103 1900382 Nguyễn Thúy Quỳnh 04/06/2001 Cần Thơ PM02
32 CB31104 2000517 Dương Phước Sang 04/01/2002 An Giang PM02
33 CB31105 Thạch Thị SêRây 01/03/2001 Vĩnh Long PM02
34 CB31106 2000104 Phạm Nguyễn Quốc Sự 28/05/2002 Vĩnh Long PM02
35 CB31107 1900378 Nguyễn Anh Tài 25/03/2001 Cần Thơ PM02
36 CB31108 Nguyễn Hữu Tài 27/06/2002 Hậu Giang PM02
37 CB31109 Huỳnh Thanh Tâm 20/05/2001 Hậu Giang PM02
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38 CB31110 2001144 Đinh Nguyễn Ngọc Tân 07/05/2002 Bến Tre PM02
39 CB31111 2000359 Dương Thị Triều Tiên 04/08/2002 Sóc Trăng PM05
40 CB31112 Lưu Kim Tiên 01/05/1984 Cần Thơ PM05
41 CB31113 2000365 Phan Minh Tiến 01/05/2001 Cần Thơ PM05
42 CB31114 2000374 Nguyễn Trung Tính 15/12/2002 Kiên Giang PM05
43 CB31115 2000421 Lê Nguyễn Quốc Toàn 12/10/2002 Cần Thơ PM05
44 CB31116 2000427 Lý Đỗ Ngọc Toàn 07/12/2002 Cần Thơ PM05
45 CB31117 Phạm Cẩm Tú 19/11/2001 Cà Mau PM05
46 CB31118 1900493 Nguyễn Võ Thái Tường 01/02/2001 Cần Thơ PM05
47 CB31119 2000242 Nguyễn Chí Thành 29/09/2001 Cần Thơ PM05
48 CB31120 Trần Bích Thảo 14/09/2001 Cần Thơ PM05
49 CB31121 2000275 Võ Nguyễn Như Thảo 24/05/2002 Sóc Trăng PM05
50 CB31122 1900295 Phùng Nhật Thắng 11/04/2001 An Giang PM05
51 CB31123 Lê Thanh Thế 01/04/2001 Sóc Trăng PM05
52 CB31124 2001072 Lê Hoàng Thiện 08/08/2002 Cần Thơ PM05
53 CB31125 Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh 11/12/2002 Cần Thơ PM05
54 CB31126 2001036 Phan Phú Thịnh 07/06/2002 Cà Mau PM05
55 CB31127 2000326 Nguyễn Hoàng Thống 16/04/2002 Cần Thơ PM05
56 CB31128 Trần Thanh Dáng Thơ 26/03/1999 Cần Thơ PM05
57 CB31129 2000795 Võ Minh Thuận 02/09/2002 Hậu Giang PM05
58 CB31130 2000344 Nguyễn Minh Thư 29/09/2002 Cần Thơ PM06
59 CB31131 Đào Trần Hoài Thương 28/03/2001 Cần Thơ PM06
60 CB31132 Huỳnh Tú Thy 16/03/1982 Cần Thơ PM06
61 CB31133 20001177 Nguyễn Kim Trang 13/03/2002 Cà Mau PM06
62 CB31134 2001004 Nguyễn Phương Trang 22/01/2002 Đồng Tháp PM06
63 CB31135 Huỳnh Trần Ngọc Trâm 17/05/2002 Cần Thơ PM06
64 CB31136 2001245 Lê Thị Bảo Trâm 24/09/2002 Kiên Giang PM06
65 CB31137 Phạm Trương Mỹ Trân 28/09/1999 Sóc Trăng PM06
66 CB31138 Trần Thị Huế Trân 28/08/2002 Hậu Giang PM06
67 CB31139 2000930 Phạm Hoàng Vĩnh Trinh 21/03/2001 Bến Tre PM06
68 CB31140 1900546 Nguyễn Thế Trọng 28/10/2001 Hậu Giang PM06
69 CB31141 1900431 Lý Việt Trung 01/08/2001 Cần Thơ PM06
70 CB31142 2000407 Dương Nhựt Trường 19/11/2002 Cần Thơ PM06
71 CB31143 1900478 Huỳnh Khánh Vinh 14/12/2001 Đồng Tháp PM06
72 CB31144 2000536 Nguyễn Nhựt Vinh 18/07/2001 Cần Thơ PM06
73 CB31145 1900434 Phan Thành Vinh 21/04/1999 Cần Thơ PM06
74 CB31146 1900187 Nguyễn Trường Vũ 16/06/2001 An Giang PM06
75 CB31147 Hồ Thị Thảo Vy 26/03/2002 Sóc Trăng PM06
76 CB31148 Lê Anh Xuân 22/09/1980 Kiên Giang PM06


